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STT           
      

SV 
Tên tài liệu mượn quá hạn 

S  

ngày 

quá 

hạn 

Hình thức xử lý 

1.  Nguyễn  ức Anh 392937 

Pháp luật về quyền quản lý lao động 

của người sử dụng lao động ở Việt 

Nam 

5 
 gày 8/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

2.  Nguyễn Thị Thuận 400458  ướng dẫn học  ư pháp quốc tế 5 
 gày 9/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

3.  Vũ  hanh Bình 400758 

1. Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015 

2. Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự 

năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

3. Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế 

chấp theo quy định của Bộ luật Dân sự 

năm 2015 

5 
 gày 10/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

4.  Nguyễn Văn  ạt 400911  ướng dẫn học  ư pháp quốc tế 5 
 gày 10/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

5.   ặng Bích Phương 401946 

1. Luật biển quốc tế hiện đại   

2. Công ước của Liên Hợp Quốc về 

Luật biển 1982 

3. Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự 

5 
 gày 10/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 
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của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt  am năm 2015 

6.  Nguyễn Thị Mai 403448 

1. Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự 

của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt  am năm 2015  

2. Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng 

dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt  am năm 2015 

5 
 gày 8/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

7.  Trần Thị Quỳnh Lan 403814 
Tổng quan các vấn đề tự do hoá thương 

mại dịch vụ 
5 

 gày 9/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

8.  Trần Văn Sinh 410209 
 ướng dẫn môn học Luật  hương 

mại.Tập 1 
5 

 gày 8/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

9.  Lê Quang Hùng 410408 Hỏi và đáp  uật  hương mại 5 
 gày 9/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

10.  Nguyễn Thị Thu Hoài 410836 Hỏi và đáp  uật  hương mại 5 
 gày 9/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

11.   ặng Thu Uyên 412050 
 ướng dẫn môn học Luật  hương 

mại.Tập 1 
5 

 gày 9/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

12.  Nguyễn Vũ Vân Anh 420820 

1. Hỏi và đáp về Luật giáo dục năm 

2005  

2. Giáo trình Pháp luật về tài sản, 

quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế 

3. Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 

: Phần thứ nhất - Những quy định 

chung 

5 
 gày 9/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

13.  Phạm Quốc Anh 423225 

Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự 

năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

5 
 gày 9/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 
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14.  Vũ  hị Anh Phương 423234 

1.  ướng dẫn học môn Luật Hành 

chính  

2. Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự 

năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam  

3.  ướng dẫn môn học Luật Dân sự.  

Tập 1 

5 
 gày 8/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

15.  
Trần Hoàng Minh 

Châu 
423336  ướng dẫn học môn Luật Hành chính 5 

 gày 9/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

16.  Lê Quỳnh  ương 423438 
Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : 

Phần thứ nhất - Những quy định chung 
5 

 gày 9/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

17.  Lê Thị Nhung 400716 

Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015 ( hực hiện từ 

01/07/2016) 

6 
 gày 7/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

18.  Nguyễn Thị Thuận 402656 
 ư tưởng Hồ Chí Minh - Nhận thức và 

vận dụng 
6 

 gày 7/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

19.  Vũ  hị Bích Châm 400963 
Bình luận khoa học những điểm mới 

của Bộ luật Dân sự năm 2015 
7 

 gày 7/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

20.  Hồ Hạnh Ngân 411444  ướng dẫn môn học Luật Dân sự.  T2 7 
 gày 7/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

21.  Vũ  hị Hằng 411952 
Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015 
7 

 gày 7/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

22.  Hoàng Hải Ngân 412214 
 ướng dẫn môn học Luật  hương 

mại.Tập 1 
7 

 gày 7/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

23.  Nguyễn Thị Phương 421613 

Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự 

năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

7 
 gày 7/5/2018, mượn tài liệu 

quá hạn. Nhắc nhở. 

24.   ậu Thị  oài  hương 390545 Luật Kinh tế : chuyên khảo 10 
Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 7/5/2018. 
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25.  Sùng Thị Hồng 391573 Giáo trình Tâm lý học tư pháp 10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 

10/5/2018. 

26.  Nguyễn Thị Thu Hà 400330 
Hoàn thiện chế định bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ dân sự 
10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 

10/5/2018. 

27.  Nguyễn Thùy Trang 400513  ướng dẫn học  ư pháp quốc tế 10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 

10/5/2018. 

28.  Vũ  hị Mai Sao 400750 
1. Tìm hiểu Luật tài chính  

2.  ướng dẫn học  ư pháp quốc tế 
10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 

10/5/2018. 

29.  Ngô Thị Phương 401209  ướng dẫn học  ư pháp quốc tế 10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 

10/5/2018. 

30.  
Nguyễn Thị  ương 

Giang 
401402  ướng dẫn học  ư pháp quốc tế 10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 

10/5/2018. 

31.  Hoàng Thị Hải Vân 402470 Tội phạm học nhập môn 10 
Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 7/5/2018. 

32.  Hoàng Thị Thu Thảo 403450 

1. Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015  

2. Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng 

dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt  am năm 2015 

10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 

10/5/2018. 

33.  Hoàng Thị Tú Oanh 403602 
Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015 
10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 

10/5/2018. 
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34.   ặng Thị  hường 403655 

1. Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015 

2. Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng 

dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt  am năm 2015 

10 
Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 7/5/2018. 

35.  Bùi Lê Chi Thảo 403712 
Tổng quan các vấn đề tự do hoá thương 

mại dịch vụ 
10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 

10/5/2018. 

36.  Trần Thị Yến 410616 
Hoàn thiện chế định bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ dân sự 
10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 7/5/2018. 

37.  Bùi Kim Oanh 410644 Luật Kinh tế : chuyên khảo 10 
Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 7/5/2018. 

38.  Nguyễn Lê Thu Uyên 410837 

1.  ướng dẫn môn học Luật  hương 

mại.Tập 1  

2.  ướng dẫn học tập - tìm hiểu Luật 

 ôn nhân và gia đình Việt Nam 

10 
Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 7/5/2018. 

39.  Hoàng Thị  ương 411315 Hỏi và đáp  uật  hương mại 10 
Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 7/5/2018. 

40.  Nguyễn Xuân Cường 411634 
 ướng dẫn môn học Luật  hương 

mại.Tập 1 
10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 

10/5/2018. 

41.  Trịnh Thanh Thanh 411734 
 ướng dẫn môn học Luật  hương 

mại.Tập 1 
10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 

10/5/2018. 

42.  Nguyễn Thị Hà Dung 411822 Luật La mã 10 
Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 7/5/2018. 

43.  Ngô Thị Hảo 412048 Xã hội học pháp luật 10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 

10/5/2018. 
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44.  Nguyễn Thị ánh 412416 
 ướng dẫn môn học Luật  hương 

mại.Tập 1 
10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 7/5/2018. 

45.  Lê Vi Linh 412435 
 ướng dẫn môn học Luật  hương 

mại.Tập 1 
10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 

10/5/2018. 

46.  Lê Thị Quỳnh 412607 

1. Những kiến thức cơ bản về soạn thảo 

văn bản quy phạm pháp luật  

2. Các nguyên tắc và các phương pháp 

áp dụng pháp luật đất đai (2016)  

3. Lý luận và thực tiễn về kiểm tra và 

xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở 

Việt Nam hiện nay 

10 
Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 7/5/2018. 

47.  Nguyễn Thị Ngọc ánh 420324 Những thời khắc quyết định 10 
Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 7/5/2018. 

48.   ào  hị Nga 420908 

1. Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 

: Phần thứ nhất - Những quy định 

chung  

2. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 

10/5/2018. 

49.  
Nguyễn Thị Phương 

Nam 
421209 

 ướng dẫn môn học Luật Dân sự.  Tập 

1 
10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 

10/5/2018. 

50.  Vũ  hục Chi 392845 
Bình luận khoa học những điểm mới 

của Bộ luật Dân sự năm 2015 
11 

Mượn tài liệu quá hạn.Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 7/5/2018. 

51.  Lê Thị Vân Anh 400126 Tội phạm học đương đại 11 
Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 7/5/2018. 

52.  Lê Trọng  ạt 401548 

1. Cẩm nang hỏi đáp về thị trường 

chứng khoán 

2. Lịch sử các học thuyết kinh tế 

11 
Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 7/5/2018. 
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53.  Lê Thùy Chi 410341 
Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. /.  

Tập 2 
11 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 7/5/2018. 

54.  Nông Hồng Nhung 410845 
 ướng dẫn môn học Luật  hương 

mại.Tập 1 
11 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 7/5/2018. 

55.  
Trần Thị Khánh 

Huyền 
412627 

1. Luật môi trường -  ướng dẫn trả lời 

lý thuyết và giải bài tập tình huống 

2. Tìm hiểu môn học Luật Môi trường 

11 
Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 7/5/2018. 

56.  Hoàng Thị Ngân 410532 Tội phạm học đương đại 13 
Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 7/5/2018. 

57.  Bế Khánh  ường 411839 

1. Bình luận khoa học và định hướng 

giải quyết một số vụ tranh chấp môi 

trường điển hình  

2. Tìm hiểu môn học Luật Môi trường 

13 
Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày từ ngày 7/5/2018. 

                                      P Ó       ỐC TRUNG TÂM 

 

 

 

 

                                 Phạm Thị Mai 


